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1 25207100264  Nguyễn Thanh  Ái 02/02/2001 Hà Nội 28TBN8

2 25207100202  Trương Thị  An 07/11/2001 Bình Phuớc 28TBN8

3 25212110012  Phan Việt  Bắc 20/10/2001 Nghệ An 28TBN8

4 25212101914  Lê Anh  Châu 09/05/2001 Quảng Ngãi 28TBN8

5 25217104930  Mai Thành  Đông 14/07/2001 Đà Nẵng 28TBN8

6 25207100876  Phạm Trần Bích  Duyên 26/01/2000 Đăk Lăk 28TBN8

7 25205108090  Phan Nguyễn Gia  Hân 09/03/2001  Quảng Ngãi 28TBN8

8 25207116328  Võ Thị Y  Hậu 10/12/2001 Quảng Nam 28TBN8

9 25202202287  Nguyễn Thị Thanh  Hương 27/10/2001 Bình Định 28TBN8

10 24215310407  Trần Phú  Huy 01/09/2000 Quảng Nam 28TBN8

11 25202302215  Trần Thị Lương  Huyền 15/09/2001 Quảng Trị 28TBN8

12 25202500743  Phan Thị  Huyền 13/04/2001 Đắk Lắk 28TBN8

13 25217108444  Trần Duy  Khánh 21/01/2001 Quảng Nam 28TBN8

14 24212104969  Nguyễn Đình Anh  Khoa 23/12/2000 Đà Nẵng 28TBN8

15 24207203505  Nguyễn Quỳnh  Lan 15/08/2000 Quảng Nam 28TBN8

16 24207104701  Trương Thị  Quỳnh 11/11/2000 Thanh Hóa 27SBN1 Thi ghép

17 25202201862  Đặng Thị Kiều  Duyên 19/09/2001 Quảng Ngãi 28CBN3 Thi ghép

18 25212216825  Nguyễn Thị Kiều  Ngân 28/10/2001 Gia Lai 28CBN3 Thi ghép

19 25202100201  Dương Thị Diễm  Quỳnh 19/10/2001 Đắk Lắk 28CBN3 Thi ghép

20 25207109613  Nguyễn Thị Ngọc  Vy 23/06/2001 Đà Nẵng 28CBN3 Thi ghép

21 25202510037  Nguyễn Thị  Điểm 03/12/2001 Hà Tĩnh 28SBN2 Thi ghép

22 25217203093  Nguyễn Nhật  Diễn 29/05/2001 Đà Nẵng 28SBN3 Thi ghép

23 25207109253  Võ Trần Như  Nguyệt 30/09/2001 Đà Nẵng 28SBN3 Thi ghép

24 25217104592  Phạm Trần Anh  Tài 28/04/2001 Kon Tum 28SBN3 Thi ghép

25 25217116065  Mai Dương Gia  Bảo 07/01/2001 Đà Nẵng 28SHT3 Thi ghép

26 25218709764  Nguyễn Minh  Huy 11/09/2001 Đà Nẵng 28SHT3 Thi ghép

27 25203409484  Trịnh Thị Yến  Phụng 28/02/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC2 Thi ghép

28 25202504675  Cù Thị Kim  Hiền 02/12/2001 Đà Nẵng 28SYC3 Thi ghép
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29 25202508029  Huỳnh Thị Mỹ  Vi 05/07/2001 Đắk Nông 28TBN4 Thi ghép
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1 25202116131  Nguyễn Thị Ái  Liên 13/04/2001 ĐăkLăk 28TBN8

2 25207100832  Đinh Thị  Mai 06/03/2001 Ninh Bình 28TBN8

3 25202110269  Nguyễn Thị Thảo  Ngân 15/03/2001 Quảng Trị 28TBN8

4 25202110582  Hoàng Ngọc Bảo  Ngân 01/11/2001
Thừa Thiên

Huế
28TBN8

5 25203405581  Lâm Thanh  Như 15/05/2001 Bình Định 28TBN8

6 26202232398  Mai Thị Hồng  Nhung 02/05/2001 Đắk Lắk 28TBN8

7 25207108635  Đặng Thị Bích  Ni 09/02/2001 Quảng Ngãi 28TBN8

8 26202230493  Nguyễn Thị Kim  Pha 18/03/2002 Quảng Nam 28TBN8

9 25203208308  Nguyễn Thị Thanh  Phương 19/08/2001 Quảng Nam 28TBN8

10 25213109230  Chu Đình  Quỳnh 06/07/2001 Nghệ An 28TBN8

11 24217103618  Phan xuân  Sỹ 21/`01/2000 Quảng Nam 28TBN8

12 25202207397  Thái Thị Phương  Thảo 15/08/2001 Quảng Nam 28TBN8

13 25207105516  Nguyễn Phương  Thảo 11/05/2001 Bình Định 28TBN8

14 25203114690  Huỳnh Thị  Tiên 09/11/2001 Quảng Ngãi 28TBN8

15 27202525829  Võ Thị Thùy  Trang 12/03/2003 Quảng Trị 28TBN8

16 27212627742  Lê Huỳnh Phương  Trinh 05/09/2003 Đà Nẵng 28TBN8

17 24207106165  Nguyễn Thục  Uyên 05/01/2000 Đà Nẵng 28TBN8

18 24218708346  Phan Duy Ngọc  Bảo 08/10/1999 Hà Tĩnh 28THT8

19 25207107187  Phạm Ngọc Thụy  Các 31/07/2001 Quảng Nam 28THT8

20 25203309254  Nguyễn Bảo  Châu 25/01/2001 Quảng Trị 28THT8

21 25203315733  Nguyễn Thu  Hà 14/12/2001 Đà Nẵng 28THT8

22 25212103786  Võ Ngọc  Hà 19/12/2001 Quảng Ngãi 28THT8

23 25217101582  Lê  Hân 20/03/2001 Quảng Nam 28THT8

24 25207104175  Nguyễn Thị Xuân  Hạnh 17/09/2001 Đà Nẵng 28THT8

25 24218710128  Nguyễn Công  Hòa 28/09/2000 Nghệ An 28THT8

26 25217205285  Trần Quốc  Hưng 07/03/2001 Đà Nẵng 28THT8

27 25207101400  Đặng Mai  Hương 07/03/2001 Đà Nẵng 28THT8

28 25213201757  Võ Văn  Huy 20/12/2001 Đà Nẵng 28THT8
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29 25212105723  Phùng Minh  Hy 18/08/2001 Đà Nẵng 28THT8

30 25203302267  Lê Thị Diệu  Linh 25/09/1998 Hà Tĩnh 28THT8

31 25203309365  Lê Thị Cẩm  Vân 20/04/2001 Hà Tĩnh 28THT5 Thi ghép

32 25211216737  Trần Tiến  Nghĩa 06/09/2001 Quảng Bình 28THT6 Thi ghép
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1 25203307559  Nguyễn Thị Thão  Linh 02/11/2001 Quảng Trị 28THT8

2 25207115796  Nguyễn Thị Nhật  Linh 07/10/2001 Đà Nẵng 28THT8

3 26203325626  Nguyễn Thị  Lý 25/11/2001 Quảng Trị 28THT8

4 25212208825  Văn Đức  Minh 07/02/2001 Đà Nẵng 28THT8

5 25207100785  Nguyễn Thảo  My 15/06/2001 Quảng Ngãi 28THT8

6 25207202238  Hoàng Kim  Ngân 21/11/2001 Đà Nẵng 28THT8

7 25205105685  Nguyễn Thị  Nhung 04/04/2001 Thanh Hóa 28THT8

8 25207117209  Hoàng Thị  Nhung 26/07/2000 Thanh Hóa 28THT8

9 26207231622  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 23/04/2002 Quảng Ngãi 28THT8

10 25207104518  Vũ Thị  Phương 23/11/2001 Thái Bình 28THT8

11 25205113875  Nguyễn Như  Quỳnh 25/09/2001 Lâm Đồng 28THT8

12 25202116383  Lê Thị Thanh  Thảo 27/06/2001 Hà Tĩnh 28THT8

13 25207208783  Lê Thị Thanh  Thảo 17/10/2001 Đà Nẵng 28THT8

14 25207108395  Nguyễn Minh  Thi 13/04/2001 Quảng Nam 28THT8

15 25207100721  Nguyễn Lê Minh  Thư 29/06/2001 Lâm Đồng 28THT8

16 25207105212  Hà Bích  Tô 10/04/2001 Quảng Nam 28THT8

17 25207109232  Lê Thị Thùy  Trâm 22/03/2001 Đà Nẵng 28THT8

18 25202208057  Hoàng Thị Thùy  Trang 18/11/2001 Đăk Lăk 28THT8

19 25207104153  Lý Hân  Trinh 09/04/2001 Đà Nẵng 28THT8

20 24216704061  Kiều Văn  Trưởng 03/03/2000 Đắk Lắk 28THT8

21 25202115357  Phan Thị Thu  Uyên 14/01/2001 Đắk Lắk 28THT8

22 25202510439  Nguyễn Thị Phương  Uyên 10/11/2001 Quảng Nam 28THT8

23 25202103216  Huỳnh Thị Lan  Vi 10/04/2001 Đắk Lắk 28THT8

24 25207116305  Nguyễn Yến  Vi 06/08/2001 Đà Nẵng 28THT8

25 25202410443  Trần Thị Tường  Vy 15/10/2001 Đà Nẵng 28THT8

26 25207201398  Hoàng  Yến 10/11/2000 Đà Nẵng 28THT8

27 25207201399  Ngô Phi  Yến 05/06/2001 Gia Lai 28THT8

28 25203316880  Nguyễn Thị Phương  Thảo 23/02/2001 Nghệ An 28TSC5 Thi ghép
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29 25212615863  Võ Thanh  Hậu 29/07/2000 Quảng Nam 28TSC6 Thi ghép

30 25202617635  Lê Thị Kim  Oanh 24/02/2001 Hà Tĩnh 28TSC6 Thi ghép

31 25217103740  Cao Thị Hồng  Điệp 26/06/2001 Bình Định 28TYC4 Thi ghép
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